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Giáo viên: Nguyễn Hữu Hòa, công tác viên Trung tâm TDTT.

Địa điểm giảng dạy: CLB Vovinam xã Tân Phú huyện Châu Thành

	TT
	Họ và tên

học sinh
	Năm sinh
	Lớp
	Trường
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	

	1
	Võ Thị kim Thoa
	
	1996
	10
	THPT Diệp Minh Châu
	

	2
	Nguyễn Thị Ngọc Châu
	
	1998
	8
	THCS Tân Phú B
	

	3
	Lê Ngọc Thiện
	1998
	
	8
	THCS Tân Phú B
	

	4
	Lê Hoàng Nam
	1998
	
	8
	THCS Tân Phú B
	

	5
	Nguyễn Hoàng Huấn
	1997
	
	9
	THCS Tân Phú B
	

	6
	Phạm Ngọc Trí
	1997
	
	9
	THCS Tân Phú B
	

	7
	Phạm Ngọc Lực
	1997
	
	9
	THCS Tân Phú B
	

	8
	Trần Minh Mẫn
	1997
	
	9
	THCS Tân Phú B
	

	9
	Lê Nhựt Luân
	1998
	
	8
	THCS Tân Phú B
	

	10
	Hồ Hải Đăng
	1999
	
	7
	THCS Tân Phú B
	

	11
	Nguyễn Công Tảo
	1997
	
	9
	THCS Tân Phú B
	

	12
	Phạm Thị Hải My
	
	1997
	9
	THCS Tân Phú A 
	Bổ sung

	13
	Nguyễn Thị Cẩm Tiên
	
	1998
	8
	THCS Tân Phú B
	Bổ sung

	14
	Nguyễn Phú Quí
	1996
	
	9
	THCS Tân Phú B
	Bổ sung

	15
	Mai Hải Trọng Tín
	1998
	
	8
	THCS Tân Phú B
	Bổ sung

	16
	Cao Thị Kim Xuyến
	
	2000
	6
	THCS Tân Phú B
	Bổ sung

	17
	Nguyễn Thanh Hòa
	2000
	
	6
	THCS Tân Phú B
	Bổ sung

	18
	Trần Hoàng Duy An
	2000
	
	6
	THCS Tân Phú A
	Bổ sung

	19
	Dương Nguyễn Nhựt Duy
	2000
	
	6
	THCS Tân Phú A
	Bổ sung

	20
	Lý Thành Tính
	1998
	
	8
	THCS Tân Phú A
	Bổ sung

	21
	Lê Vĩnh Thái
	2000
	
	6
	THCS Tân Phú B
	Bổ sung

	22
	Hồ Sĩ Lâm
	2000
	
	6
	THCS Tân Phú A
	Bổ sung

	23
	Cao Minh Khang
	2001
	
	5
	TH Tân Phú A
	Bổ sung

	24
	Nguyễn Thị Phương Lan
	
	2001
	5
	TH Tân Phú B
	Bổ sung

	25
	Lê Nguyễn Thảo Ngọc
	
	2001
	5
	TH Tân Phú B
	Bổ sung

	26
	Bùi Thanh Ngoan
	1998
	
	8
	THCS Tân Phú A
	Bổ sung

	27
	Trần Quang Thoại
	1998
	
	8
	THCS Tân Phú A
	Bổ sung

	28
	Bùi Lê Hải Đăng
	1999
	
	7
	THCS Tân Phú B
	Bổ sung

	29
	Nguyễn Duy Minh
	2000
	
	6
	THCS Tân Phú A
	Bổ sung

	30
	Võ Văn Phúc
	1999
	
	7
	THCS Thuận Điền
	Bổ sung


